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 Ngày 29 tháng 11 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng, 

thành phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

11/2023/TLST-HS ngày 08 tháng 11 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 08/2023/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 11 năm 2023 đối với các bị cáo: 

1. VVT, sinh ngày 16 tháng 01 năm 1997 tại Hà Nội. Nơi ĐKHKTT: Thôn A, 

xã B, huyện C, thành phố Hà Nội; nơi tạm trú: Số D đường E, phường F, quận G, 

thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 12/12; 

dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông H và 

bà I; có vợ là NLQ1, sinh năm 2000 và có 01 con sinh năm 2022; tiền án, tiền sự: 

Không; bị bắt tạm giữ ngày 04/4/2023, chuyển tạm giam ngày 13/4/2023; có mặt. 

2. MVB, sinh ngày 02 tháng 7 năm 1997 tại Quảng Ninh. Nơi ĐKHKTT: 

Thôn J, xã K, thành phố L, tỉnh Quảng Ninh; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình 

độ văn hóa: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: 

Việt Nam; con ông M và bà N; chưa có vợ con; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm 

giam ngày 21/9/2023; có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Chị NLQ1, sinh năm 2000; nơi cư trú: Số D đường E, phường F, quận G, 

thành phố Hải Phòng; có mặt. 
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2. Bà NLQ2, sinh năm 1962; nơi cư trú: Số D đường E, phường F, quận G, 

thành phố Hải Phòng; có mặt. 

- Người làm chứng:  

1. Anh NLC1; vắng mặt. 

2. Anh NLC2; vắng mặt. 

                                           NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

 Do không có việc làm và thu nhập nên khoảng cuối năm 2022 VVT nảy sinh 

ý định tìm mua thuốc lá có tẩm ma túy thường được gọi là thuốc lá “Chill” để bán 

lại kiếm lời. VVT lên mạng xã hội facebook tìm kiếm, liên lạc với 02 tài khoản 

facebook là “Nguyen Son” và “Xuan Nam Tabaco” đều ở Hà Nội để giao dịch mua 

bán thuốc lá “chill”. Cụ thể, tài khoản facebook “Nguyen Son” có bán loại thuốc lá 

tên “HERO CHILL” với giá 140.000 đồng/bao bên trong có 06 điếu và tài khoản 

“Xuan Nam Tabaco” bán các loại thuốc lá tên “GET HIGH”, “CATTING”, 

“LIMITED CHILL”, “LIMITED LUONVUITUOI” với giá 170.000 đồng/bao bên 

trong có 07 điếu.  

Từ thời gian trên VVT đã mua khoảng 50 bao thuốc lá loại “Hero chill” từ 

tài khoản facebook “Nguyen Son” và nhiều lần mua thuốc lá của người có tài 

khoản facebook “Xuan Nam Tabaco” với số lượng mỗi lần mua từ khoảng 50 đến 

100 bao, gửi hàng thông qua xe khách tuyến Hà Nội – Hải Phòng. Sau khi nhận 

hàng, VVT mang thuốc về nơi ở của VVT tại nhà vợ địa chỉ số D ngõ 3, E, F, G để 

cất giấu và bán cho nhiều người. Giá bán thuốc lá là 350.000 đồng/bao bên trong 

có 06 điếu và 400.000 đồng/bao bên trong có 07 điếu. Nếu khách có yêu cầu mua 

lẻ từng điếu thì VVT sẽ bán với giá tiền là 50.000 đồng đến 70.000 đồng/điếu. Để 

thuận tiện cho việc bán các loại thuốc lá có tẩm ma túy thì VVT đã lập một tài 

khoản facebook trên mạng xã hội tên là “Chill Hải Phòng” đính kèm số điện thoại 

của VVT để ai có nhu cầu thì sẽ liên lạc qua mạng facebook, số điện thoại hoặc 

zalo để mua. Sau khi thỏa thuận được với người mua về giá cả, số lượng thuốc lá, 

địa điểm, thời gian giao hàng thì VVT sẽ trực tiếp đi giao hoặc thuê người để giao 

hàng cho người mua.  

Khoảng 15 giờ ngày 02/4/2023, MVB liên lạc với VVT hỏi mua 02 bao 

thuốc lá “chill”, 01 bao loại 06 điếu và 01 bao loại 07 điếu, tổng số tiền MVB phải 

thanh toán là 800.000 đồng. Số tiền trên bao gồm cả 50.000 đồng tiền VVT thuê 

người giao hàng. MVB đã lấy ra sử dụng 01 điếu thuốc, số còn lại cất trong túi 

xách đeo chéo trên người rồi bắt xe khách về thành phố L, tỉnh Quảng Ninh để đi 

chơi. 
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Đến khoảng 21 giờ ngày 02/4/2023, MVB hẹn gặp NLC2, sinh năm 1989; 

nơi cư trú: khu 2, phường O, thành phố L, tỉnh Quảng Ninh để đi ăn đêm tại quán 

BBQ khu vực P, thành phố L. Trong lúc ăn uống, MVB nói với NLC2 “em có quà 

từ Hải Phòng cho anh”, rồi lấy ra 01 điếu thuốc lá “Chill” châm lửa hút trước rồi 

mời NLC2 hút cùng. Sau khi NLC2 hút xong thì trả lại cho MVB cất vào trong túi 

xách. Cả hai ăn uống đến khoảng hơn 24 giờ cùng ngày thì NLC2 ra về còn MVB 

tiếp tục đi bộ lang thang. Vào hồi 04 giờ 30 phút ngày 03/4/2023, khi MVB đang 

đi bộ tại khu 3, phường Q, thành phố L thì bị lực lượng Công an kiểm tra hành 

chính phát hiện trong túi của MVB có 05 điếu thuốc lá “Chill” và 01 điếu thuốc lá 

đang hút dở, nên đã mời MVB về trụ sở Công an phường Q làm việc. Thu giữ của 

MVB: 01 túi xách đeo chéo giả da màu đen bên trong có 01 bao bìa cứng hình hộp 

chữ nhật nhiều màu sắc, kích thước 9x6,5x1,5cm vỏ bao in dòng chữ “LIMITED 

LUONVUITUOI”, bên trong bao có 05 điếu thuốc chưa qua sử dụng, 01 điếu 

thuốc đã qua sử dụng có vết tàn thuốc màu đen (ký hiệu là M1); 01 điện thoại di 

động nhãn hiệu Iphone màu đen đã qua sử dụng. Đối với 06 điếu thuốc còn lại 

(mua của VVT ngày 02/4/2023) MVB khai đã làm rơi ở đâu không biết. 

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của MVB tại Thôn J, xã K, thành phố L, 

tỉnh Quảng Ninh, kết quả không thu giữ được đồ vật, tài liệu gì. 

Ngày 03/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Móng Cái ra 

Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp chỗ ở, 

phương tiện đối với VVT tại số D E, phường F, quận G, thành phố Hải Phòng. Kết 

quả khám xét đã thu giữ được: 

* Thu giữ trên người VVT: 

+ 01 túi giả da màu đen nhãn hiệu Louis Vuitton đã qua sử dụng, trong túi 

có 01 bao thuốc màu đen, nhãn hiệu “GET HIGH”, kích thước khoảng 9 x 5,5 x 

1,5 cm bên trong chứa 06 điếu thuốc chưa qua sử dụng, trong mỗi điếu đều chứa 

thực vật khô, nghi là ma túy; 

+ 01 điếu thuốc chưa qua sử dụng, bên trong chứa thực vật khô, nghi là ma 

túy (ký hiệu là M2). 

+ 13.000.000 (mười ba triệu) đồng. 

* Thu giữ trong xe ô tô nhãn hiệu Huyndai Kona màu trắng biển kiểm soát 

15A - 718.75 gồm: 

- Thu giữ trên ghế phụ cạnh ghế lái 01 túi vải màu xanh đen, bên ngoài có in 

chữ “FORMAT”, bên trong túi có: 

+ 07 bao thuốc màu đen nhãn hiệu “GET HIGH” cùng kích thước khoảng 

(9x5,5x1,5)cm, bên trong mỗi bao đều chứa 06 điếu thuốc chưa qua sử dụng, trong 

mỗi điều đều chứa thực vật khô, nghi là ma túy (ký hiệu là M3). 



 4 

+ 12 bao thuốc nhiều màu sắc nhãn hiệu “limitted LUONVUITUOI” cùng 

kích thước khoảng (9x6,5x1,5)cm bên trong mỗi bao đều chứa 07 điếu thuốc chưa 

qua sử dụng, trong mỗi điếu đều chứa thực vật khô, nghi là ma túy (ký hiệu là M4). 

+ 03 bao thuốc màu xanh nhãn hiệu “CATTING” cùng kích thước khoảng 

(9x5,5x1,5)cm, bên trong mỗi bao đều chứa 06 điếu thuốc chưa qua sử dụng, trong 

mỗi điếu đều chứa thực vật khô, nghi là ma túy (ký hiệu là M5). 

+ 03 bao thuốc nhiều màu sắc nhãn hiệu “limitted CHILL” cùng kích thước 

khoảng (9x6,5x1,5)cm bên trong mỗi bao đều chứa 07 điếu thuốc chưa qua sử 

dụng, trong mỗi điếu đều chứa thực vật khô, nghi là ma túy (ký hiệu là M6). 

 + 04 bao thuốc màu xanh nhãn hiệu “HERO CHILL” cùng kích thước 

khoảng (9x6,5x1,5)cm bên trong mỗi baoo đều chứa 07 điếu thuốc chưa qua sử 

dụng, trong mỗi điếu đều chứa thực vật  khô, nghi là ma túy (ký hiệu là M7). 

- Thu giữ trong cốp tay cạnh ghế lái: 

+ 05 bao thuốc màu đen nhãn hiệu “GET HIGH” cùng kích thước khoảng 

(9x5,5x1,5)cm bên trong mỗi bao đều chứa 06 điếu thuốc chưa qua sử dụng trong 

mỗi điếu đều chứa thực vật khô nghi là ma túy (ký hiệu là M8). 

+ 02 bao thuốc nhiều màu sắc nhãn hiệu “limitted LUONVUITUOI” cùng 

kích thước khoảng (9x6,5x1,5)cm bên trong mỗi bao đều chứa 07 điếu thuốc chưa 

qua sử dụng, trong mỗi điếu đều chứa thực vật khô, nghi là ma túy (ký hiệu là M9). 

+ 01 bao thuốc màu xanh nhãn hiệu “HERO CHILL” kích thước khoảng 

(9x6,5x1,5)cm bên trong chứa 07 điều thuốc chưa qua sử dụng; 01 bao thuốc màu 

xanh nhãn hiệu “HERO CHILL” kích thước khoảng (9x6,5x1,5)cm bên trong chứa 

02 điếu thuốc chưa qua sử dụng, trong mỗi điếu đều chứa thực vật khô, nghi là ma 

túy (ký hiệu là M10). 

- Thu giữ trong 01 hộp bìa các tông để ở cốp xe phía sau: 

+ 04 bao thuốc  màu đen nhãn hiệu “GET HIGH” cùng kích thước khoảng 

(9x5,5x1,5)cm bên trong mỗi bao đều chứa 06 điếu thuốc chưa qua sử dụng trong 

mỗi điếu đều chứa thực vật khô nghi là ma túy (ký hiệu là M11) 

+ 29 bao thuốc nhiều màu sắc nhãn hiệu “limitted LUONVUITUOI” cùng 

kích thước khoảng (9x6,5x1,5)cm bên trong mỗi bao đều chứa 07 điếu thuốc chưa 

qua sử dụng, trong mỗi điếu đều chứa thực vật khô nghi là ma túy (ký hiệu là 

M12). 

+ 10 bao thuốc màu xanh nhãn hiệu “HERO CHILL” cùng kích thước 

khoảng (9x6,5x1,5)cm bên trong mỗi bao đều chứa 07 điếu thuốc chưa qua sử 

dụng, trong mỗi điếu đều chứa thực vật khô, nghi là ma túy (ký hiệu là M13). 

Tại bản Kết luận giám định số 2469/KL - KTHS ngày 12/4/2023 của Viện 

khoa học hình sự Bộ Công an kết luận:  
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- Tìm thấy chất ma túy ADB-BUTINACA trong các mẫu ký hiệu M7, M10 

và M13 gửi giám định. Khối lượng sợi thực vật có trong các mẫu ký hiệu M7, 

M10, M13 lần lượt là 43,708 gam; 14,049 gam và 109,270 gam. 

- Không tìm thấy chất ma túy và tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép 

chất ma túy trong các mẫu ký hiệu từ M1 đến M6, M8, M9, M11 và M12 gửi giám 

định. Khối lượng sợi thực vật có trong các mẫu như sau: M1 là 6,099 gam; M2 là 

7,161 gam; M3 là 42,966 gam; M4 là 90,132 gam; M5 là 18,126 gam; M6 là 

16,716 gam; M8 là 30,690 gam; M9 là 15,022 gam; M11 là 24,552 gam; M12 là 

217,819 gam. 

- Tìm thấy các chất ADB-4en-PINACA, MDMB-BUTINACA và MDMB-

INACA trong các mẫu ký hiệu từ M1 đến M6, M8, M9, M11 và M12 (ADB-4en-

PINACA, MDMB-BUTINACA và MDMB-INACA có tác dụng gây ảo giác tương 

tự chất ma túy Delta 9-THC có trong Cần sa, hiện không nằm trong danh mục các 

chất ma túy theo Nghị định Chính phủ). 

Tại công văn số 997 của Viện khoa học hình sự Bộ Công an trả lời: hiện nay 

C09 chưa có mẫu chuẩn định lượng ADB-BUTINACA, do vậy không giám định 

được hàm lượng và khối lượng chất ma túy ADB-BUTINACA có trong mẫu thực 

vật khô ký hiệu M7, M10 và M13 được nêu trong Kết luận giám định số 2469/KL-

KTHS ngày 12/4/2023. 

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Móng Cái, MVB khai 

nhận: Khoảng cuối năm 2022, MVB làm nghề đầu bếp tại Hải Phòng, bản thân biết 

trên thị trường có bán loại thuốc lá “chill” tẩm ma túy nên MVB đã lên mạng xã 

hội facebook tìm chỗ mua về để sử dụng. MVB tìm thấy trang facebook “Chill Hải 

Phòng” đính kèm số điện thoại của VVT nên đã kết bạn zalo hỏi mua thuốc lá để 

sử dụng cho bản thân. Ngoài ra MVB còn có 02 lần mua thuốc lá “Chill” của VVT 

để bán lại kiếm lời. Cụ thể, lần 1 vào ngày 31/01/2023 NLC1, sinh năm 1990; nơi 

cư trú: Thôn J, xã K, thành phố L, tỉnh Quảng Ninh là bạn của MVB nhắn tin qua 

zalo nhờ MVB mua 02 bao thuốc lá “Chill” (do NLC1 đã từng được MVB cho sử 

dụng thuốc lá “Chill” nên biết MVB có chỗ mua). MVB đồng ý và MVB liên lạc 

với VVT hỏi mua 02 bao thuốc lá “Chill” loại “Limited” với giá 800.000 đồng, bán 

lại cho NLC1 với giá 1.000.000 đồng. Ngày 01/02/2023 VVT gửi xe khách đi L 

cho NLC1. Lần 2, vào ngày 24/02/2023 NLC1 tiếp tục nhờ MVB mua thuốc lá 

“Chill”, MVB mua của VVT 01 bao thuốc lá “Chill” loại “Limited” giá 450.000 

đồng/bao được 07 điếu thuốc, MVB giữ lại 02 điếu sử dụng cho bản thân, bán lại 

cho NLC1 05 điếu. Cả 02 lần giao dịch trên NLC1 đều đã chuyển khoản thanh 

toán, sau đó MVB gửi xe khách từ Hải Phòng đi L cho NLC1, NLC1 là người 

thanh toán tiền cước gửi xe.  

Tại Cơ quan điều tra VVT khai nhận: Toàn bộ các điếu thuốc bị thu giữ trên 

đều là thuốc lá “Chill” được tẩm chất ma tuý do VVT mua của người có tên face 

book “Nguyen Son” loại thuốc lá nhãn hiệu HERO CHILL với giá 140.000 

đồng/bao trong có 6 điếu và mua của người có tài khoản face book “Xuân Nam 
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TOBACO” các loại thuốc lá Chill nhãn hiệu GET HIGHT, CAT TING, LIMITED 

CHILL, LIMITED LUON VUI TUOI, với giá 170.000 đồng để VVT bán cho 

người khác với giá từ 350.000 đồng đến 400.000 đồng/bao hoặc bán lẻ với giá từ 

50.000 đồng đến 70.000 đồng/điếu. VVT đã bán cho MVB nhiều lần, cụ thể: 

- Ngày 01/02/2023 VVT bán cho MVB 02 bao thuốc lá Chill (không nhớ 

nhãn hiệu) gửi qua xe ô tô cho người nhận theo yêu cầu của MVB; 

- Ngày 24/02/2023 VVT bán cho MVB 01 bao thuốc lá Chill hiệu Limited 

Chill; 

- Ngày 18/3/2023 VVT bán cho MVB 02 điếu thuốc lá Chill nhãn hiệu 

Limited Chill; 

- Ngày 19/3/2023 VVT bán cho MVB 03 điếu nhãn hiệu Limited Chill; 

- Ngày 20/3/2023 VVT bán cho MVB 03 điếu nhãn hiệu Limited Chill; 

- Ngày 21/3/2023 VVT bán cho MVB 02 điếu nhãn hiệu Limited Chill;  

- Ngày 23/3/2023 VVT bán cho MVB 02 điếu nhãn hiệu Limited Chill;  

- Ngày 24/3/2023 VVT bán cho MVB 02 điếu nhãn hiệu Limited Chill;  

- Ngày 25/3/2023 VVT bán cho MVB 03 điếu nhãn hiệu Limited Chill;  

- Ngày 26/3/2023 VVT bán cho MVB 02 điếu và 01 bao thuốc nhãn hiệu 

Limited Chill;  

- Ngày 27/3/2023 VVT bán cho MVB 01 bao nhãn hiệu Limited Chill;  

- Ngày 29/3/2023 VVT bán cho MVB 02 điếu nhãn hiệu Limited Chill, 01 

điếu nhãn hiệu Get hight;  

- Ngày 30/3/2023 VVT bán cho MVB 04 điếu nhãn hiệu Limited Chill, 03 

điếu nhãn hiệu Get hight;  

- Ngày 31/3/2023 VVT bán cho MVB 04 điếu nhãn hiệu Limited Chill, 03 

điếu nhãn hiệu Get hight;  

- Ngày 02/4/2023 VVT bán cho MVB 01 bao nhãn hiệu Limited Chill, 02 

bao nhãn hiệu Get hight.  

Ngoài ra VVT, MVB đều khai nhận biết rõ trong các điếu thuốc lá VVT bán 

được tẩm ma túy vì khi sử dụng các loại trên đều tạo ảo giác và có cảm giác kích 

thích. Ngoài bán thuốc lá “Chill” cho MVB thì VVT đã nhiều lần bán thuốc lá 

“Chill” cho nhiều người nhưng hiện nay VVT không nhớ được nhân thân, lai lịch 

của những người này. 

Lời khai nhận tội của VVT phù hợp với lời khai nhận tội của MVB, phù hợp 

với vật chứng thu giữ, tài liệu mở kiểm tra chi tiết điện thoại của MVB cùng các tài 

liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. 

Vật chứng của vụ án:  
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- Chuyển Chi cục thi hành án dân sự quận Hồng Bàng toàn bộ mẫu vật ký 

hiệu từ M1 đến M13 còn lại sau giám định đóng dấu niêm phong số 

2469/C09(TT2), 01 túi vải màu xanh đen, bên ngoài có in chữ “FORMAT”, 01 túi 

giả da màu đen, 01 điện thoại Iphone màu đen đã qua sử dụng có số Imei 

359401083655941 và số tiền 13.000.000 (mười ba triệu) đồng. 

- Đối với 01 xe ô tô nhãn hiệu Huyndai Kona màu trắng, đã qua sử dụng,  

biển kiểm soát 15A-718.75 quá trình điều tra đã xác định được chiếc xe trên là tài 

sản cá nhân của chị NLQ1. Ngày 03/04/2023 VVT tự ý sử dụng xe ô tô trên vào 

việc cất giấu thuốc lá “Chill” thì chị NLQ1 không biết, không liên quan. Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an quận Hồng Bàng đã ra Quyết định xử lý vật chứng, trả 

lại chiếc xe trên cho chị NLQ1. 

 Tại Bản Cáo trạng số 104/CT-VKSHB ngày 04/11/2023 của Viện Kiểm sát 

nhân dân quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng đã truy tố các bị cáo VVT và 

MVB về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm b khoản 2 Điều 251 của 

Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, các bị cáo VVT và MVB khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

như nội dung trên. Lời khai nhận tội của VVT phù hợp với lời khai nhận tội của 

MVB, phù hợp với vật chứng thu giữ, tài liệu mở kiểm tra chi tiết điện thoại của 

MVB cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Số tiền 13.000.000 

đồng bị cáo VVT khai trong đó 12.000.000 đồng là tiền của vợ bị cáo chị NLQ1 

đưa để đi lấy quần áo về bán, 1.000.000 đồng là tiền bị cáo bán thuốc lá Chill tẩm 

ma túy cho bị cáo MVB mà có. 

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ nguyên quyết định truy tố các bị cáo về tội 

danh, điều luật áp dụng, đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 

251, Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo VVT 

với mức án từ 09 năm 06 tháng đến 10 năm tù, xử phạt bị cáo MVB với mức án từ 

07 năm 09 tháng đến 08 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.  

Về hình phạt bổ sung: Căn cứ tài liệu có trong hồ sơ và xét hỏi tại phiên tòa 

các bị cáo đều là lao động tự do, không có nghề nghiệp ổn định, không có tài sản, 

hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối 

với các bị cáo theo quy định tại khoản 5 Điều 251 của Bộ luật Hình sự. 

Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào điểm a, b, c khoản 1 Điều 47 của Bộ luật 

Hình sự; điểm a, b khoản 2; điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:  

- Tịch thu tiêu hủy: 01 hộp mẫu vật hoàn trả số 2469/C09 (TT2) niêm phong 

theo quy định tại Nghị đình 127/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính Phủ; 01 

túi giả da màu đen, nhãn hiệu Louis Vuitton, đã qua sử dụng; 01 túi vải màu đen, đã 

qua sử dụng, bên ngoài có chữ “PHOMAT’”. 

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 điện thoại nhãn hiệu iphonne màu 

đen, đã qua sử dụng, số IMEI: 359401083655941; 1.000.000 (một triệu) đồng là 

tiền của bị cáo VVT bán thuốc lá Chill tẩm ma túy cho bị cáo MVB mà có. 
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Về biện pháp tư pháp: Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự. 

Buộc bị cáo VVT phải nộp lại số tiền thu lợi 3.485.200 (ba triệu bốn trăm 

tám mươi lăm nghìn, hai trăm) đồng là tiền giao dịch mua bán thuốc lá Chill tẩm 

ma túy cho MVB trong các ngày: Ngày 01/02/2023 thu lợi 460.000 đồng, ngày 

24/02/2023 thu lợi 230.000 đồng, ngày 18/3/2023 thu lợi 91.400 đồng; ngày 

19/3/2023 thu lợi 137.100 đồng, ngày 20/3/2023 thu lợi 137.100 đồng, ngày 

21/3/2023 thu lợi 91.400 đồng, ngày 23/3/2023 thu lợi 91.400 đồng, ngày 

24/3/2023 thu lợi 91.400 đồng, ngày 25/3/2023 thu lợi 137.100 đồng, ngày 

26/3/2023 thu lợi 321.400 đồng, ngày 27/3/2023 thu lợi 230.000 đồng, ngày 

29/3/2023 thu lợi 161.400 đồng, ngày 30/3/2023 thu lợi 319.900 đồng, ngày 

31/3/2023 thu lợi 319.900 đồng, ngày 02/4/2023 thu lợi 690.000 đồng. Buộc bị cáo 

MVB phải nộp lại số tiền thu lợi 200.000 đồng là tiền bị cáo giao dịch mua bán 

thuốc lá Chill tẩm ma túy cho NLC1 ngày 01/02/2023 và ngày 24/02/2023 sung 

vào ngân sách Nhà nước. 

Trả lại cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị NLQ1 số tiền 

12.000.000 (mười hai triệu) đồng là tiền chị đưa cho bị cáo VVT đi lấy hàng quần 

áo để kinh doanh. 

Đối với 01 xe ô tô nhãn hiệu Huyndai Kona màu trắng, đã qua sử dụng,  

biển kiểm soát 15A-718.75 quá trình điều tra đã xác định được chiếc xe trên là tài 

sản cá nhân của chị NLQ1. Ngày 03/04/2023 VVT tự ý sử dụng xe ô tô trên vào 

việc cất giấu thuốc lá “Chill” thì chị NLQ1 không biết, không liên quan. Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an quận Hồng Bàng đã ra Quyết định xử lý vật chứng, trả 

lại chiếc xe trên cho chị NLQ1, nên không xem xét giải quyết. 

Về án phí: Các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp 

luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

- Về tố tụng: 

[1] Về tài liệu, chứng cứ Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Hồng 

Bàng, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hồng Bàng, Kiểm sát viên thu 

thập; bị cáo cung cấp đều thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, các bị cáo và người tham gia tố tụng 

khác không có khiếu nại về những chứng cứ, tài liệu đã thu thập, cung cấp. Do đó, 

những chứng cứ, tài liệu trong vụ án đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 

Hồng Bàng, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hồng Bàng, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 
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định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không 

có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của các cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng như đã nêu trên. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của 

các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

- Về sự vắng mặt của người làm chứng: 

[3] Người làm chứng đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt. Bị cáo, 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và đại diện Viện kiểm sát không đề nghị 

hoãn phiên tòa về sự vắng mặt của người làm chứng. Xét thấy họ đã có lời khai tại 

giai đoạn điều tra và sự vắng mặt của họ tại phiên tòa không gây trở ngại cho việc 

xét xử. Căn cứ Điều 293 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Hội đồng xét xử vẫn tiến 

hành xét xử vụ án vắng mặt người làm chứng. 

- Về các tình tiết của vụ án: 

        [4] Về tội danh: Tại phiên tòa, các bị cáo VVT và MVB đã khai nhận hành vi 

phạm tội của mình như nội dung trên, lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với 

vật chứng thu giữ, tài liệu mở kiểm tra chi tiết điện thoại của MVB, Kết luận giám 

định số 2469/KL-KTHS ngày 12/4/2023 của Viện khoa học hình sự Bộ Công an 

kết luận cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, phù hợp với sự thật 

khách quan của vụ án khẳng định. VVT, MVB nhận thức được các điếu thuốc lá 

“Chill” là thuốc lá cuộn thảo mộc có chứa ma túy. Từ khoảng cuối năm 2022, VVT 

tìm hiểu trên mạng xã hội mua thuốc lá có tẩm ma túy (thuốc lá “Chill”) để bán lại 

kiếm lời. VVT đã nhiều lần bán loại thuốc lá trên cho MVB và bán cho nhiều 

người khác (hiện không nhớ được nhân thân, lai lịch). Ngoài mua về để sử dụng thì 

MVB cũng đã 02 lần bán thuốc lá “Chill” cho NLC1, được hưởng lợi 200.000 

đồng và 02 điếu thuốc. Tại thời điểm thực hiện hành vi (khoảng cuối năm 2022), 

các bị cáo là người trên 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi trách nhiệm hình sự; 

các bị cáo thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp. Như vậy hành vi của các bị cáo 

VVT và MVB đủ yếu tố cấu thành tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” được quy 

định tại điểm b (điểm b: Phạm tội 02 lần trở lên) khoản 2 Điều 251 của Bộ luật 

Hình sự. Viện Kiểm sát nhân dân quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng truy tố 

các bị cáo về tội danh và điều luật áp dụng là có cơ sở và đúng quy định của pháp 

luật. 

- Đánh giá về tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội:  

[5] Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm chính sách 

độc quyền của Nhà nước về quản lý chất ma tuý, xâm phạm trật tự trị an xã hội, 

làm phát sinh, gia tăng nhiều loại tội phạm hình sự khác. 

- Xét vai trò và hình phạt: 

[6] Trong vụ án này, hành vi của các bị cáo là độc lập, không có đồng phạm; 

đối với bị cáo VVT có hành vi mua bán nhiều lần thuốc lá Chill tẩm ma túy nhằm 

mục đích hưởng lợi, bị cáo MVB mua thuốc lá Chill tẩm ma túy về sử dụng cho 

bản thân là chính, tuy nhiên do quan hệ bạn bè nên bị cáo đã (02) hai lần mua của 
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VVT rồi bán lại cho NLC1 thu lợi được 200.000 đồng và 02 điếu thuốc. Căn cứ 

tính chất mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân các bị cáo để xét xử bị cáo VVT 

mức án nghiêm khắc và cao hơn so với bị cáo MVB là phù hợp và đảm bảo tính 

công bằng của pháp luật.  

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:  

 [7] Các bị cáo VVT và MVB không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự 

theo quy định tại Điều 52 của Bộ luật Hình sự.  

 - Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

 [8] Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo có thái độ khai báo thành 

khẩn, lần đầu phạm tội nên cả hai bị cáo đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy 

định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.  

 [9] Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, 

nhân thân của các bị cáo, tình tiết giảm nhẹ, trên cơ sở đề nghị của Kiểm sát viên 

và kết quả xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa; sau khi xem xét các tài liệu chứng cứ 

có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử xét thấy cần áp dụng hình phạt tù có thời 

hạn, bắt các bị cáo phải chấp hành tại cơ sở giam giữ trong một thời hạn nhất định 

mới có đủ điều kiện giáo dục các bị cáo và phát huy tác dụng răn đe, đáp ứng yêu 

cầu phòng ngừa chung. 

 - Về hình phạt bổ sung:  

 [10] Căn cứ tài liệu có trong hồ sơ và xét hỏi tại phiên tòa cho thấy các bị cáo 

không có tài sản, không nghề nghiệp ổn định, nên không áp dụng hình phạt bổ 

sung là phạt tiền đối với các bị cáo theo quy định tại khoản 5 Điều 251 của Bộ luật 

Hình sự. 

- Về xử lý vật chứng:  

 [11] Căn cứ điểm a, b, c khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm a, b 

khoản 2; điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

- Tịch thu tiêu hủy: 01 hộp mẫu vật hoàn trả số 2469/C09 (TT2) niêm phong 

theo quy định tại Nghị đình 127/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính Phủ; 01 

túi giả da màu đen, nhãn hiệu Louis Vuitton, đã qua sử dụng; 01 túi vải màu đen, đã 

qua sử dụng, bên ngoài có chữ “PHOMAT’”. 

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước 01 điện thoại nhãn hiệu iphonne 

màu đen, đã qua sử dụng, số IMEI: 359401083655941; 1.000.000 (một triệu) đồng 

là tiền của bị cáo VVT mua bán thuốc lá Chill tẩm ma túy cho bị cáo MVB mà có. 

- Trả lại cho chị NLQ1 số tiền 12.000.000 (mười hai triệu) đồng là tiền của 

chị NLQ1 đưa cho bị cáo VVT đi mua hàng quần áo để kinh doanh.  

- Đối với 01 xe ô tô nhãn hiệu Huyndai Kona màu trắng, đã qua sử dụng, 

gắn biển kiểm soát 15A-718.75 quá trình điều tra đã xác định được chiếc xe trên là 

tài sản cá nhân của chị NLQ1. Ngày 03/04/2023 VVT tự ý sử dụng xe ô tô trên vào 
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việc cất giấu thuốc lá “Chill” thì chị NLQ1 không biết, không liên quan. Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định 

xử lý vật chứng, trả lại chiếc xe trên cho chị NLQ1, nên Hội đồng xét xử không 

xem xét giải quyết. 

- Về biện pháp tư pháp:  

[12] Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự. Buộc bị cáo VVT 

phải nộp lại số tiền thu lợi 3.485.200 (ba triệu bốn trăm tám mươi lăm nghìn, hai 

trăm) đồng là tiền bị cáo giao dịch mua bán thuốc lá Chill tẩm ma túy cho MVB 

sung vào ngân sách Nhà Nước trong các ngày: 

- Ngày 01/02/2023 VVT bán cho MVB 02 bao thuốc lá Chill (không nhớ 

nhãn hiệu) gửi qua xe ô tô cho người nhận theo yêu cầu của MVB (VVT mua 

170.000 đồng/bao, bán cho MVB 800.000 đồng/2bao), thu lợi 460.000 đồng. 

- Ngày 24/02/2023 VVT bán cho MVB 01 bao thuốc lá Chill hiệu Limited 

Chill, thu lợi 230.000 đồng. 

- Ngày 18/3/2023 VVT bán cho MVB 02 điếu thuốc lá Chill nhãn hiệu 

Limited Chill (170.000 đồng/bao có 7 điều, tương đương với 24.300 đồng/điếu), 

bán cho MVB 2 điếu, mỗi điều 70.000 đồng/2điếu (chênh lệch lãi 45.700 đồng); 

thu lợi 91.400 đồng. 

- Ngày 19/3/2023 VVT bán cho MVB 03 điếu nhãn hiệu Limited Chill; thu 

lợi 137.100 đồng. 

- Ngày 20/3/2023 VVT bán cho MVB 03 điếu nhãn hiệu Limited Chill; thu 

lợi 137.100 đồng. 

- Ngày 21/3/2023 VVT bán cho MVB 02 điếu nhãn hiệu Limited Chill; thu 

lợi 91.400 đồng. 

- Ngày 23/3/2023 VVT bán cho MVB 02 điếu nhãn hiệu Limited Chill; thu 

lợi 91.400 đồng. 

- Ngày 24/3/2023 VVT bán cho MVB 02 điếu nhãn hiệu Limited Chill; thu 

lợi 91.400 đồng. 

- Ngày 25/3/2023 VVT bán cho MVB 03 điếu nhãn hiệu Limited Chill; thu 

lợi 137.100 đồng. 

- Ngày 26/3/2023 VVT bán cho MVB 02 điếu và 01 bao thuốc nhãn hiệu 

Limited Chill; thu lợi 321.400 đồng. 

- Ngày 27/3/2023 VVT bán cho MVB 01 bao nhãn hiệu Limited Chill; thu 

lợi 230.000 đồng. 

- Ngày 29/3/2023 VVT bán cho MVB 02 điếu nhãn hiệu Limited Chill, 01 

điếu nhãn hiệu Get hight; thu lợi 161.400 đồng. 
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- Ngày 30/3/2023 VVT bán cho MVB 04 điếu nhãn hiệu Limited Chill, 03 

điếu nhãn hiệu Get hight; thu lợi 319.900 đồng. 

- Ngày 31/3/2023 VVT bán cho MVB 04 điếu nhãn hiệu Limited Chill, 03 

điếu nhãn hiệu Get hight; thu lợi 319.900 đồng. 

- Ngày 02/4/2023 VVT bán cho MVB 01 bao nhãn hiệu Limited Chill, 02 

bao nhãn hiệu Get hight; thu lợi 690.000 đồng. 

Buộc bị cáo MVB phải nộp lại số tiền 200.000 đồng là tiền bị cáo giao dịch 

mua bán thuốc lá Chill tẩm ma túy cho NLC1 ngày 01/02/2023 và ngày 

24/02/2023 sung vào ngân sách Nhà nước. 

         - Về án phí:  

[13] Các bị cáo VVT và MVB mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí 

hình sự sơ thẩm. 

- Về quyền kháng cáo đối với bản án:  

[14] Các bị cáo VVT và MVB, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được 

quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật. 

         - Trong vụ án này: 

[15] Đối với tài khoản facebook “Nguyen Son” và “Xuan Nam Tabaco” hiện 

chưa xác minh được lai lịch, địa chỉ nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 

Hồng Bàng tiếp tục làm rõ xử lý sau. 

[16] Đối với NLC1 đã 02 lần mua thuốc lá “Chill” của MVB để sử dụng cho 

bản thân, NLC2 được MVB mời sử dụng “Chill” vào ngày 02/4/2023, ngày 

21/05/2023 Công an thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính đối với NLC1 và NLC2.  

[17] Đối với những người cùng sinh sống với VVT tại địa chỉ số D đường E, 

phường F, quận G, thành phố Hải Phòng gồm có chị NLQ1 (vợ VVT) và bà NLQ2 

(mẹ vợ VVT), chị NLQ1 và bà NLQ2 không biết, không liên quan đến việc VVT 

cất giấu thuốc lá có tẩm ma túy nên việc Cơ quan điều tra không xem xét, xử lý là 

có căn cứ. 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 251; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ 

luật Hình sự, xử phạt: VVT 09 (chín) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Mua bán trái 

phép chất ma tuý". Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 04 tháng 4 năm 

2023. 

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 251; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ 

luật Hình sự xử phạt: MVB 07 (bảy) năm 09 (chín) tháng tù về tội "Mua bán trái 
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phép chất ma tuý". Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 21 tháng 9 năm 

2023. 

  Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào điểm a, b, c khoản 1 Điều 47 của Bộ luật 

Hình sự, điểm a, b khoản 2, khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:  

- Tịch thu tiêu hủy: 01 hộp mẫu vật hoàn trả số 2469/C09 (TT2) niêm phong 

theo quy định tại Nghị đình 127/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính Phủ; 01 

túi giả da màu đen, nhãn hiệu Louis Vuitton, đã qua sử dụng; 01 túi vải màu đen, đã 

qua sử dụng, bên ngoài có chữ “PHOMAT”. 

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước 01 điện thoại nhãn hiệu iphonne 

màu đen, đã qua sử dụng, số IMEI: 359401083655941; 1.000.000 (một triệu) đồng 

là tiền bị cáo VVT mua bán thuốc lá Chill tẩm ma túy cho bị cáo MVB mà có. 

(Theo biên bản giao nhận vật chứng và biên lai thu tiền số 0006150 ngày 

06/11/2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng).  

- Trả lại chị NLQ1 12.000.000 (mười hai triệu) đồng. (Theo biên lai thu tiền 

số 0006150 ngày 06/11/2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Hồng Bàng, thành 

phố Hải Phòng).  

 Về biện pháp tư pháp: Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự. 

Buộc bị cáo VVT phải nộp lại số tiền 3.485.200 (ba triệu bốn trăm tám mươi năm 

nghìn,hai trăm) đồng; bị cáo MVB phải nộp lại số tiền 200.000 (hai trăm nghìn) 

đồng là tiền các bị cáo mua bán thuốc lá Chill tẩm ma túy thu lợi bất chính sung 

vào ngân sách Nhà nước. 

 Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a 

khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí và lệ phí Tòa án, các bị cáo VVT và MVB mỗi bị cáo phải nộp 200.000 (hai 

trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Về quyền kháng cáo đối với bản án:  

Các bị cáo VVT và MVB được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án được quyền kháng cáo về 

những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; 
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thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án 

dân sự. 

Nơi nhận: 
- TAND thành phố Hải Phòng; 

- VKSND thành phố Hải Phòng;  

- VKSND quận Hồng Bàng; 

- Sở Tư pháp TP Hải Phòng; 

- Cơ quan điều tra Công an quận Hồng Bàng; 

- Chi cục THADS quận Hồng Bàng; 

- Cơ quan THAHS công an quận Hồng Bàng; 

- PV 06 Công an thành phố Hải Phòng; 

- Trại tạm giam Công an thành phố Hải Phòng; 

- UBND nơi cư trú của bị cáo; 

- Các bị cáo; 

- Người có QLNVLQ; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

    THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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